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1 21000136 Đào Thái Diệp Nữ 15/11/2003 001303015549 Chuyên KHTN 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt
2019

2019

Huy chương Vàng thi Ý tưởng, phát minh và 

sáng chế iENA;

Huy chương Vàng SEAMO 2019

QHT41 Hóa học***

2 21000137 Trần Tuấn Thành Nam 04/12/2003 017203000085 Khoa học GD 2021 Khá Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2020 Giải Ba thi HSG ĐHQG, môn Địa lý QHT95
Quản lý phát triển đô thị 

và bất động sản*

4 21000138 Lê Mỹ Thanh Nữ 08/06/2003 001303006145 Khoa học GD 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2019

Giải Nhất thi HSG ĐHQG, môn Địa lý;

Giải KK thi chọn HSG các Trường THPT chuyên 

KV Duyên Hải, môn Địa lý;

Thành viên đội tuyển thi HSGQG môn Địa lý

QHT12 Quản lý đất đai

3 21000139 Nguyễn Gia Bảo Nam 25/08/2003 001203012068 Khoa học GD 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2019 Giải Nhì thi HSG ĐHQG môn Địa lý QHT12 Quản lý đất đai

5 21000140 Nguyễn Mai Phương Nữ 18/11/2003 040303000070 Khoa học GD 2021 Khá Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2020
Huy chương Vàng thi Phát minh, sáng chế tại 

Hàn Quốc
QHT20

Quản lý tài nguyên và 

môi trường

Danh sách gồm 5 thí sinh./.

Mã xét 

tuyển

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Diện học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN đạt giải chính thức 

 trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN; các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực và quốc tế
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